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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Yên đến năm 2020


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ - CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 578/TTr-SKHĐT ngày 25 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Yên đến năm 2020, với nội dung như sau:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
Gắn phát triển kinh tế với thực hiện các chính sách xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn hướng đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, trên cơ sở giảm nghèo bền vững, sắp xếp lại dân cư trong huyện; ổn định quy mô dân số, phát triển và nâng cao chất lượng nhân lực, chăm lo sức khỏe cộng đồng 

Rút ngắn khoảng cách chênh lệch về thu nhập, tăng hiệu quả mọi loại hình đầu tư công, đồng thời bảo đảm phát triển hài hòa giữa lợi ích kinh tế với lợi ích môi trường sinh thái trên cơ sở bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, đặc biệt là đầu nguồn sông Đà.

Phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Yên trên cơ sở gắn với xây dựng và củng cố an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong huyện.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020

1. Mục tiêu tổng quát
Khai thác, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực và tiềm năng, lợi thế của huyện, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất theo hướng giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu từng bước đồng bộ đáp ứng nhu cầu thời kỳ phát triển tiếp theo. Nâng cao rõ rệt chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân, tập trung xóa đói giảm nghèo. Giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Phấn đấu xây dựng huyện Bắc Yên ổn định, phát triển theo hướng bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu kinh tế
Tổng giá trị sản xuất (Giá HH): Năm 2020 đạt 4.390 tỷ đồng, trong đó, ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 1.220 tỷ đồng, ngành công nghiệp - xây dựng đạt 1.850 tỷ đồng, ngành thương mại - dịch vụ đạt 1.320 tỷ đồng. 

Cơ cấu giá trị sản xuất: Năm 2020, nông - lâm nghiệp chiếm 27,79%; công nghiệp - xây dựng chiếm 42,14%; thương mại - du lịch chiếm 30,07%. 

Tổng sản lượng thực có hạt đến năm 2020 đạt 43.437 tấn; Sản lượng lương thực bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 634 kg/người.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện năm 2020 đạt 950 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020 đạt 975 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn đạt 150 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt 975 tỷ đồng.

2.2. Mục tiêu xã hội đến năm 2020

Dân số trung bình đến năm 2020 đạt 68.500 người.

Tốc độ tăng dân số tự nhiên năm 2020 đạt 1,4%.

Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 xuống dưới 22%.
Số trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020 đạt 30 trường (10 trường mầm non; 11 trường tiểu học; 08 trường THCS; 01 trường THPT). 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt 40 - 45% (trong đó lao động có bằng cấp và chứng chỉ chiếm từ 15 - 20%).

Số bác sỹ/10.000 dân năm 2020 đạt 6 bác sỹ.

Số giường bệnh/10.000 dân năm 2020 đạt 17,91 giường bệnh.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi đạt dưới 20%.

Tỷ lệ số hộ được tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 99,88%.

Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá năm 2020 đạt 54%.

Tỷ lệ bản, tiểu khu đạt văn hoá năm 2020 đạt 40%.

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia năm 2020 đạt 95%.

Tỷ lệ hộ xem được Truyền hình Việt Nam năm 2020 đạt 95%.

Tỷ lệ hộ nghe được Đài tiếng nói Việt Nam năm 2020 đạt 98%

Phấn đấu 100% cơ quan đơn vị, 90% bản, tiểu khu đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn "4 không" về ma túy. 

2.3. Mục tiêu về môi trường
Phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 48,46% vào năm 2020; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2020 đạt 95%; 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; tỷ lệ thu gom rác thải năm 2020 khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 60%.

2.4.Nông thôn mới

Đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn; phấn đấu đến năm 2020 có 01 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; 7 xã đạt từ 10 - 18 tiêu chí; 7 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí.

III. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN LÃNH THỔ 

- Vùng lòng hồ thủy điện (Sông Đà) gồm 6 xã: Mường Khoa, Song Pe, Chiềng Sại, Tạ Khoa, Chim Vàn, Pắc Ngà thích hợp phát triển sản xuất nông sản hàng hoá, dịch vụ vận tải đường thuỷ; nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản; trồng rừng phòng hộ đầu nguồn. 

- Vùng dọc quốc lộ 37 gồm 4 xã: Mường Khoa, Song Pe, Thị trấn và Phiêng Ban được coi là động lực kinh tế của huyện, thích hợp phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến nông sản; phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, mạng lưới thương mại, dịch vụ tổng hợp. 

- Vùng cao gồm 8 xã: Tà Xùa, Làng Chếu, Xím Vàng, Hang Chú, Háng Đồng, Hua Nhàn, Hồng Ngài và Phiêng Côn thích hợp phát triển chăn nuôi đại gia súc, nuôi trồng thuỷ sản nước lạnh; phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ; mở rộng diện tích khai hoang ruộng nước, vùng nguyên liệu cho chế biến nông sản hàng hoá có ưu thế (như chè Tà Xùa, táo Sơn Tra) gắn với trồng mới, quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng.
IV. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC CHỦ YẾU

1. Quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
Giá trị sản xuất toàn ngành tăng lên 1.220 tỷ đồng vào năm 2020 (giá hiện hành). Cơ cấu kinh tế nội bộ ngành tiếp tục dịch chuyển theo hướng gia tăng tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt.

a) Trồng trọt

- Cây lương thực: Đến năm 2020 diện tích cây lương thực 10.340 ha; sản lượng đạt 43.437 tấn; sản lượng bình quân đầu người 634 kg/người.

- Cây chất bột lấy củ: Đến năm 2020 cây sắn cao sản công nghiệp với diện tích ổn định 2.700 ha, cây dong riềng diện tích ổn định 600 ha. 

- Rau các loại: Đến năm năm 2020 có trên 450 ha diện tích trồng rau các loại, gồm cải địa phương, su su, cải bỏ xôi, bí ngồi, đậu đỗ... 

- Đậu các loại: Diện tích quy hoạch đến năm 2020 là 150 ha tập trung ở Pắc Ngà, Chim Vàn. Trong đó cây đậu tương ở các xã dọc sông đà và dọc quốc lộ 37, tiếp tục đưa các giống đậu tương mới, năng suất cao, chống chịu bệnh vào sản xuất. Đến năm 2020 tăng diện tích đậu tương lên 400 ha.

- Cây dược liệu: Trước mắt tập trung trồng thử nghiệm cây thảo quả và cây Atiso có giá trị kinh tế cao ở các xã Tà Xùa, Xím Vàng, Hang Chú và Háng đồng. Phấn đấu năm 2020 có 300 ha cây dược liệu.

- Cây hoa: Phấn đấu đến năm 2020 có trên 50 ha diện tích hoa các loại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư trồng các loại hoa ở các xã Xím Vàng, Tà Xùa có khí hậu lạnh, có độ cao trên 1.000 m. 

- Cây Chè đặc sản: Phấn đấu đến năm 2020 diện tích trồng chè đạt trên 200 ha, để sản phẩm chè trở thành sản phẩm công nghiệp chủ lực, mũi nhọn của huyện tập trung chủ yếu ở Tà Xùa - Làng Chếu. Khôi phục, cải tạo và phát triển cây Chè tuyết, trong đó nghiên cứu nhân rộng giống chè tuyết trồng từ năm 1968 có chất lượng cao bằng râm canh hoặc ươm mô. 

- Cây ăn quả: Đến năm 2020 đạt quy mô 1.590 ha cây ăn quả (chưa kể Sơn Tra trồng dưới hình thức rừng phòng hộ, rừng sản xuất đa mục tiêu). Chú trọng công tác cải tạo vườn tạp, nâng cao năng suất, chất lượng vườn quả hiện có, như: xoài, nhãn ghép chín muộn, chuối, cây có múi, đào, mận, lê, quả hồng... ở dọc sông Đà và quốc lộ 37. Các xã Mường Khoa, Tạ Khoa, Hua Nhàn, Phiêng Côn, Chiềng Sại, Chim Vàn, Pắc Ngà xây dựng và thành lập Hợp tác xã kinh doanh phát triển cây ăn quả, tạo được chuỗi liên kết trong sản xuất hàng hóa. 

- Cây Sơn Tra: Đến năm 2020 có 5.000 ha, trong đó có 2.500 ha rừng Sơn Tra quy chuẩn. Tổ chức tuyển chọn giống mới, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển cây Sơn Tra tại các xã vùng cao, gắn tiêu thụ sản phẩm để phát triển vùng sản xuất Sơn Tra tập trung có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

- Cây Nấm: Phát triển cây nấm ăn và nấm dược liệu như Mộc nhĩ, Sò, Linh chi và thử nghiệm các loại nấm như: Kim châm, đùi gà để tận dụng phế phẩm từ sản phẩm nông nghiệp như lõi Ngô, cây sắn, cây bông, rơm, rạ và lợi thế của huyện Bắc Yên có 2 tiểu vùng khí hậu nóng ẩm vùng dọc Sông Đà, khí hậu lạnh quanh năm ở vùng cao.

b) Chăn nuôi
Khuyến khích hộ gia đình phát triển chăn nuôi lên hình thức trang trại gia đình, phát triển các dịch vụ cho chăn nuôi. Đến năm 2020 tổng đàn gia súc 94.220 con; sản lượng thịt hơi 3.460 tấn.

- Đàn gia súc: Đàn bò 24.000 con, đàn Trâu 12.100 con, đàn Dê 25.220 con, đàn ngựa 1.000 con. Đến năm 2020 trồng được 650 ha cỏ, trồng cỏ tận dụng trồng ở vùng đất ẩm, khe suối để bảo đảm độ ẩm cho năng suất cao. Đến năm 2020 đàn lợn có 31.900 con, tập trung phát triển ở thị trấn và dọc quốc lộ 37 chăn nuôi tập trung.

- Gia cầm, thủy cầm: Tổng đàn gia cầm 240.000 con vào năm 2020. Phát triển ở thị trấn và một số địa điểm dọc quốc lộ 37 nuôi theo hình thức tập trung các giống mới có năng suất cao; còn lại ở các xã tiếp tục phát triển theo hướng thả vườn là chính giống gà đen, gà địa phương; tận dụng tốt diện tích mặt nước lòng hồ Sông Đà khi mực nước ổn định để phát triển chăn nuôi vịt, ngan thịt và vịt siêu trứng. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển như: Gà đen, gà thả đồi, vịt trời, lợn rừng.

Định hướng đến năm 2020 huyện Bắc Yên xây dựng 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bán công nghiệp với công suất dự kiến 10 con trâu, bò; 100 con lợn, dê và khoảng 500 con gia cầm/ngày.

c) Lâm nghiệp
Đến năm 2020 đạt độ che phủ trên 48,46%; diện tích đất rừng, rừng khoanh nuôi bảo vệ và rừng trồng đạt trên 61.131ha. Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 13%/năm. Đến năm 2020, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt khoảng 329 tỷ đồng, chiếm 27% giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá hiện hành).

- Về rừng phòng hộ và rừng sinh thái: Dự kiến diện tích rừng phòng hộ đến năm 2020 đạt 27.474,5 ha. Quy hoạch trồng tập trung ở các xã dọc Sông Đà, trồng dọc các con suối lớn có thủy điện; rừng sinh thái trồng 2 xã vùng cao Tà Xùa - Làng Chếu. Bên cạnh đó tận dụng trồng vào diện tích đất trống, đồi trọc, đất bạc màu ở tất cả các xã trên địa bàn huyện. Cơ cấu cây trồng chủ yếu là: Lát, Tếch, Vối Thuốc, Thông. 

- Về rừng sản xuất (rừng kinh tế): Dự kiến diện tích rừng sản xuất đến năm 2020 đạt 26.100,8 ha. Bố trí dọc hành lang giao thông Quốc lộ 37, đường tỉnh, huyện và các trục giao thông liên huyện, xã. Đối với vùng thấp trồng Bạch đàn cao sản, Tre - Luồng và Tre lấy Măng (Bát độ, lục trúc) trồng dọc 2 bờ sông Đà, Keo Lai..., đối với vùng cao trồng Sơn Tra, Thông, Đào địa phương. 

- Về rừng đặc dụng Tà Xùa: Tiếp tục làm tốt công tác khoanh, bảo vệ và nuôi dưỡng nguồn gen quý động thực vật. Đặc biệt là bảo vệ rừng Pơ mu. Dự kiến diện tích rừng đặc dụng đến năm 2020 đạt 7.556 ha.

d) Thủy sản
Triển khai thực hiện nuôi cá Tầm, cá Hồi tại xã Xím Vàng và mở rộng nuôi trồng những nơi có điều kiện như: xã Hang Chú, Tà Xùa, Háng Đồng. Khai thác hiệu quả diện tích 2.500 ha mặt nước lòng hồ Sông Đà, các đập thủy điện, thủy lợi để nuôi cá lồng bè. Nuôi ở các ao, đập ven các con suối với các loại cá chép, trôi, mè, chim trắng, rô phi lai, ếch, ba ba. Phấn đấu đến năm 2020 có 400 lồng bè nuôi cá trên sông, suối; sản lượng thủy sản đạt 320 tấn. Đến năm 2020, giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 36,6 tỷ đồng, chiếm 3% giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá hiện hành).

2. Ngành công nghiệp - TTCN và xây dựng

Đến năm 2020, giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt 1.850 tỷ đồng (theo giá trị hiện hành).

- Phát triển công nghiệp thủy điện vừa và nhỏ. Hệ thống các suối trên địa bàn huyện bao gồm 8 con suối lớn là suối Sập, suối Xím Vàng, suối Chim, suối Lừm, suối Sập Việt, suối Háng Đồng và rất nhiều suối nhỏ khác với tổng công suất thủy diện xây dựng đến năm 2020 là 198 MW. Tập trung đầu tư xây dựng các thủy điện đã được cấp phép đầu tư như thủy điện suối Sập 2A; Thủy điện Suôi Chim.

- Phát triển điện mặt trời: Tập trung phát triển điện mặt trời các xã vùng cao như Tà Xùa, Háng Đồng, Xím Vàng; điện mặt trời tại các xã vùng dọc sông Đà như Song Pe, Tạ Khoa, Mường Khoa.

- Công nghiệp chế biến: Phát triển các cơ sở chế biến chè đặc sản Tà Xùa, chế biến rượu Vang và các sản phẩm khác của quả Sơn Tra, cơ sở sản xuất nước lọc tinh khiết, rượu cổ truyền Hang Chú, chế biến nấm ăn, nấm dược liệu, chế biến măng tre trúc và hoa quả, hỗ trợ đầu tư các cơ sở sản xuất thức ăn khô cho gia súc ăn cỏ từ cây Ngô, Sắn, cỏ Voi. Đầu tư các dây truyền chế biến các thành phẩm có giá trị khác lấy từ nguyên liệu từ sắn, ngô, hoa quả.

- Sản xuất vật liệu xây dựng: Sản xuất đá xây dựng tại 6 xã Hồng Ngài, Phiêng Ban, Song Pe, Chim Vàn, Chiềng Sại và Phiêng Côn với mục tiêu chủ yếu là cung cấp cho nhu cầu trong huyện. Khai thác cát ở một số con suối lớn như khai thác cát Sông Đà, bản Đung, Suối Cao, Suối Chim. 

- Khai thác khoáng sản: Đồng - Niken ở Mường khoa (hiện đang triển khai khai thác), bên cạnh đó tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nghiên cứu, khai thác các mỏ như mỏ Đồng-Niken lộ thiên Hồng Ngài, Chiềng Sại; mỏ chì Pắc Ngà; Cirisit Hang Chú, Tà Xùa. Việc cấp phép khai thác khoảng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò, khai thác khoảng sản hợp pháp, không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

- Về xây dựng: Tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã, bản, ưu tiên các bản đặc biệt khó khăn như: Đường, điện, trường, trạm, thủy lợi, nước sinh hoạt. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đến các bản về đường, điện, lớp học và nước sinh hoạt. 

- Về tiểu thủ công nghiệp: Tạo mọi điều kiện các thành phần kinh tế phát triển tiểu thủ công nghiệp theo hộ gia đình, với quy mô nhỏ, hướng vào sản xuất hàng tiêu dùng như: chế biến lương thực, chế biến lâm sản, sao sấy bảo quản nông, lâm sản sau thu hoạch, sửa chữa cơ khí, rèn, nông cụ cầm tay, mộc gia dụng,... Phát triển một số ngành nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, mây tre đan, rèn của đồng bào các dân tộc của huyện.

3. Quy hoạch phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ

Thương mại: Giá trị dịch vụ đến năm 2020 đạt 1.320 tỷ đồng (giá hh). Bảo đảm hàng hóa lưu thông thông suốt trao đổi giữa các vùng trong huyện và giữa huyện với các tuyến lưu thông hàng hóa ngoài huyện. Hình thành hệ thống mạng lưới chợ gồm: Hệ thống chợ phiên Sông Đà được xây dựng kiên cố và bán kiên cố gắn với xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các tuyến giao thông từ các xã dọc sông, nối với các trục chính, các tuyến giao thông nối, cắt ngang trục dọc sông để nối với các xã vùng cao, gồm 10 chợ, trong đó xã Chiềng Sại 1 chợ, xã Tạ Khoa 2 chợ, xã Song Pe 3 chợ, xã Chim Vàn 1 chợ, xã Pắc Ngà 2 chợ; Hệ thống chợ ở các các trung tâm cụm xã gồm xã Làng Chếu, Pắc Ngà, Mường Khoa. 

Phát triển du lịch: Quy hoạch chi tiết các khu, điểm, tuyến, tour du lịch. Tuyến dọc Sông Đà (Vùng thấp gồm các xã dọc sông và xã Phiêng Ban, TT Bắc Yên, Song Pe, Mường Khoa); du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, văn hóa đồng bào Mường, Thái, Dao, Mông ở Hồng Ngài, Tà Xùa, Háng Đồng, tắm nước nóng khoáng tại bản Mòn, quy hoạch xây dựng khu vui chơi, giải trí ở Chiềng Sại, Song Pe, Mường Khoa, Pắc Ngà và các điểm văn hóa cộng đồng bản. 

4. Tài chính - tín dụng
Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020 đạt 975 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn đạt 150 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt 975 tỷ đồng. Trong đó dự kiến nguồn thu từ đấu giá đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020 đạt 146,5 tỷ đồng. Nguồn thu đấu giá đất được đầu tư phát triển hạ tầng là 52,5 tỷ đồng.

5. Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo

Phấn đấu đến năm 2020 đạt 51% các trường đạt chuẩn ở các cấp học. 

Giáo dục mầm non: Tăng tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt 25% và tỷ lệ trẻ từ 3 đến 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 98,6% vào năm 2020, trong đó trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,5%. 

Giáo dục tiểu học: Phấn đấu tỷ lệ học sinh 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%. Duy trì các trường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1 và phấn đấu đạt chuẩn ở mức độ 2 và 3.

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông: Tăng tỷ lệ học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở đạt tỷ lệ 85,5% và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào trường trung học phổ thông đạt 70% năm 2020.

Giáo dục trung học phổ thông: Đến năm 2020 đạt 100% học sinh tốt nghiệp THPT được học nghề phổ thông.
Đào tạo: Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tập huấn đạt 65% vào năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 40%- 45% vào năm 2020.

6. Y tế - sức khoẻ 
Tỷ lệ trẻ < 1 tuổi được tiêm trủng đầy đủ đạt > 95%; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn < 20%; tỷ lệ tăng dân số còn < 1,4%.

Đến năm 2020 đạt 99,88% dân số tham gia các loại hình bảo hiểm y tế.
Xây mới 8 trạm y tế xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% bản, tiểu khu có nhân viên y tế; 16/16 xã có bác sỹ.

7. Văn hóa, thể thao
Phấn đấu đến năm 2020 có 54% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; đạt 40% số bản đạt danh hiệu làng bản văn hóa; đạt 80% đơn vị bản, tiểu khu không có ma túy; số người luyện tập thể thao thường xuyên đạt 25% vào năm 2020. 

8. Thông tin truyền thông 

Tỷ lệ hộ xem được Truyền hình Việt Nam năm 2020 đạt 95%; Tỷ lệ hộ nghe được Đài tiếng nói Việt Nam năm 2020 đạt 98%. Phấn đấu 100% các xã có điểm truy cập internet tại trung tâm xã, bưu điện xã và hệ thống trường học trên địa bàn huyện. Phấn đấu phủ sóng điện thoại di động đến được 97% cộng đồng dân cư toàn huyện; triển khai xây dựng các tuyến cáp quang cho thiết bị chuyển mạch mới lắp đặt; phát triển mạng truy nhập quang đa dịch vụ. Đối với mạng ngoại vi, triển khai thực hiện ngầm hóa 100% tai khu vực trung tâm Thị trấn huyện, khu vực khi xây dựng các khu trung tâm thương mại, khu đô thị mới có tuyến đường cải tạo, đầu tư xây dựng mới, sẽ thực hiện ngầm hóa toàn bộ mạng ngoại vi.

9. Vấn đề an sinh xã hội và đời sống dân cư
Phấn đấu tỷ lệ thất nghiệp năm 2020 còn dưới 3,8%, tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động trong ngành nông nghiệp, mở thêm các nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ sản xuất để tạo thêm việc làm mới trong các khu vực nông thôn, đồng thời xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 15%.

11. Quốc phòng - an ninh
Chủ động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục tăng cường hạn chế tình trạng di dịch cư tự do và truyền đạo trái phép. Tăng cường đầu tư thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, xây dựng phòng thủ huyện ngày một vững chắc. Khảo sát quy hoạch chi tiết khu diễn tập, thao trường theo định hướng quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đã được phê duyệt; đầu tư xây dựng trận địa phòng không, thao trường huấn luyện. 

12. Hạ tầng kinh tế - xã hội

+ Phát triển hệ thống giao thông: 

Nâng cấp giải nhựa đường đến tất cả các xã của huyện và các tuyến đường trọng yếu như tuyến Làng Chếu - Hang Chú, Xím Vàng - Trạm Tấu - Yên Bái, tuyến Cao Đa - Tà Hộc, Tuyến Mường Khoa - Tạ Khoa - Phiêng Côn. 

Đầu tư mở mới và nâng cấp các tuyến đường trục chính và các tuyến cắt nối, để kết nối các vùng kinh tế, các xã trở thành hệ thống giao thông liên hoàn các tuyến 2 bờ Sông Đà, tuyến Làng Chếu - Cao Đa, tuyến Xím Vàng - Chim Hạ, Tuyến Hang Chú - Pằc Ngà, Tuyến Phiêng Côn - Sập Việt, Tuyến bản Mòn - Xuân Giàng.
Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 từ cầu suối Sập - Bắc Yên đến Cò Nòi - Mai Sơn có chiều dài 46 km thành đường cấp 4.

Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ Đường tỉnh 111 từ Bắc Yên - Mường La chiều dài 76 km thành đường cấp 5.

Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 112 từ Bắc Yên - Trạm Tấu có chiều dài 46 km thành đường cấp V.

Đến năm 2020 xây dựng đường đến trung tâm xã được cứng hóa 100% số xã trên địa bàn huyện. Cải tạo, nâng cấp và mở mới các tuyến đường xã tổng chiều dài 550,7 km.

Cải tạo, nâng cấp và làm mới 11 tuyến đường huyện lộ, tổng chiều dài 184 km thành đường giao thông nông thôn loại A. Đường liên bản, đến khu sản xuất 400 km, với 171 công trình.

Xây dựng mới và cải tạo hệ thống đường nội thị theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Bắc yên đã được duyệt. 

Trên địa bàn huyện Bắc Yên có quy hoạch về đường bộ 04 bến xe khách, 06 bãi đỗ xe tĩnh, 10 điểm đón trả khách, 01 điểm dừng nghỉ.

Quy hoạch 14 bến hàng hóa và hành khách; 04 bến khách ngang sông; nâng cấp 01 bến thủy tại đầu cầu Tạ Khoa thành cảng hàng hóa và hành khách; nâng cấp 01 bến chuyên dùng bản Phúc, xã Mường Khoa thành cảng chuyên dùng.

+ Phát triển hệ thống thủy lợi: Nâng cấp, xây dựng mới 20 công trình trên địa bàn các xã Hang Chú, Háng Đồng, Làng Chếu, Tà Xùa, Pắc Ngà, tổng diện tích tưới 340 ha. 

+ Phát triển hệ thống cấp điện: Ưu tiên đầu tư 4 bản thuộc xã Hang chú, 2 bản thuộc xã Phiêng Côn và 3 bản thuộc xã Xím Vàng. Đến năm 2018 hoàn thành đưa điện lưới đến 2 xã là Háng Đồng va Hua Nhàn. Thực hiện dự án cấp điện cho các huyện lòng hồ sông Đà, quy mô đầụ tư tại huyện Bắc Yên cho 9 xã, 31 bản: Xã Mường Khoa 2 bản, xã Tà Xùa 5 bản, xã Tạ Khoa 4 bản, xã Hang Chú 4 bản, xã Chim Vàn 6 bản, xã Hồng Ngài 1 bản, xã Chiềng Sại 3 bản, xã Hua Nhàn 3 bản, xã Xím Vàng 3 bản.

+ Phát triển hệ thống cấp, thoát nước: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 8 công trình cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 481 hộ gia đình trong huyện theo chương trình nông thôn mới. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị gồm trạm xử lý nước thải và hệ thống ống thu gom nước thải tự chảy trên tất cả các tuyến phố có đường kính từ D200 đến D600. 

+ Quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư: Tổng số khoảng 488 hộ cần bố trí sắp xếp, ổn định định canh định cư, tập trung tại các xã Tạ khoa, Mường Khoa, Pắc Ngà. Sắp xếp, ổn định dân cư các hộ tái định cư thuỷ điện Hoà Bình là 488 hộ thuộc 7 xã vùng lòng hồ và xã vùng sạt lở. Quy hoạch sắp xếp dân cư các bản, cụm dân cư các xã thực hiện theo quyết định 33 và 193 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến quy hoạch các điểm Suối Song xã Song Pe, điểm Phiêng Ban A xã Phiêng Ban, điểm Cao Đa II, điểm bản Mòn, Pa Nó xã Hua Nhàn, điểm Tà Dâu xã Hang Chú.
+ Quy hoạch xây dựng đô thị, điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã: Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa đạt 9,5%. Triển khai quy hoạch bổ sung dự án khu đô thị mới tại thị trấn Bắc Yên; Quy hoạch xây dựng mới thị tứ Mường Khoa vào năm 2020 gồm 11 bản, trung tâm thị tứ là các bản dọc quốc lộ 37 là bản Phúc, Bản Khoa, bản Phố và bản Chẹn; quy mô dân số 5.400 người; trung tâm hành chính đặt tại bản Phúc; Quy hoạch xây dựng mới thị tứ Song Pe vào năm 2020 gồm bản Pe, Khu bến cảng gồm khu chợ đầu bến hiện tại và bản Tà Đò Mường đầu cầu Tạ Khoa của xã Tạ Khoa, bản Chanh, bản Suối Song, quy mô dân số 5.000 người; trung tâm hành chính đặt tại bản Pe. 
19. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cải tạo và chỉnh trang khu dân cư, phải có cảnh quan đẹp, nâng cao hưởng thụ cho cư dân cộng đồng. Thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công tác quy hoạch nông thôn mới trong đó là quy hoạch sản xuất, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kết cấu hạ tầng, quy hoạch phát triển khu dân cư và triển khai thực hiện tốt quy hoạch. Phấn đấu đến năm 2020 có 01 xã đạt 19 tiêu chí; 7 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và 7 xã còn lại đạt từ 5-9 tiêu chí. 

V. DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 
(Có Phụ lục kèm theo)

VI. NHU CẦU, NGUỒN VỐN THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Tổng nhu cầu vốn đầu tư 2.375,715 tỷ đồng.

+ Vốn từ ngân sách là 703,758 tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng nhu cầu vốn.
+ Vốn khác là 1.671,957 tỷ đồng, chiếm 70,4% tổng nhu cầu vốn.
2. Phân kỳ nguồn vốn đầu tư

+ Giai đoạn 2016 - 2017 vốn đầu tư 171,445 tỷ đồng, chiếm 7,2%

+ Giai đoạn 2018 - 2020 vốn đầu tư 1.671,957 tỷ đồng, chiếm 91,8% .

VII. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 
1. Giải pháp về nguồn nhân lực

Tăng cường thực hiện việc đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cấp huyện và xã; thực hiện rà soát lại số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước các cấp để xây dựng kế hoạch thực hiện đào tạo đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, trình độ cán bộ, công chức. Tạo điều kiện về cơ chế khuyến khích cán bộ địa phương tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ theo năng lực trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị.

Tăng cường thực hiện chủ trương xã hội hoá trong đào tạo nghề. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động liên kết góp vốn, sử dụng nhân lực một cách có hiệu quả nhất.

Đẩy mạnh đào tạo cho lao động nông nghiệp chuyển đổi sang các ngành khác; tạo điều kiện làm việc để thu hút cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý về huyện công tác trong các lĩnh vực kinh tế và kinh doanh trọng yếu. Đối với đội ngũ lực lượng lao động hiện có cần tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động. 

2. Giải pháp về vốn đầu tư
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật đầu tư công, các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường quản lý chi ngân sách, tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi ngân sách, giảm chi tiêu công đảm bảo điều hành nhiệm vụ chi ngân sách bám sát Nghị quyết của HĐND tỉnh giao. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc.

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, trong đó cả từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh dành chủ yếu cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường hiệu quả công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện để đảm bảo nguồn ngân sách cho đầu tư công tại huyện. Đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ đất tại các thị tứ, thị trấn tạo môi trường phát triển cho huyện. Tranh thủ các nguồn vốn thông qua các chương trình như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, vốn ngân sách tỉnh và huyện.

Để tăng nguồn vốn này cần thực hiện cải cách hành chính, tạo thông thoáng trong lĩnh vực đầu tư và có các biện pháp khuyến khích nhân dân và các doanh nghiệp bỏ vốn vào xây dựng, mở rộng sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Thực hiện phát triển đa dạng hoá các hoạt động tín dụng theo hướng kết hợp giữa tổ chức tín dụng nhà nước với các tổ chức tín dụng ngoài nhà nước trên địa bàn để thu hút đầu tư các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội. 

3. Giải pháp về khoa học công nghệ, môi trường
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ mới tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm chủ lực và là tiềm năng thế mạnh của huyện, các loại giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao, chịu bệnh tốt và phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện. 
Tiếp tục triển khai sử dụng và quản lý hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên đất và tài nguyên rừng, tập trung vào đất đô thị, dịch vụ môi trường rừng. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiến tiến vào sản xuất, đầu tư xây dựng các công trình nhằm giảm thiểu vấn đề gây ô nhiễm môi trường; chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
4. Giải pháp về cơ chế, chính sách
Tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả nhất các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành và nâng cao năng lực của cấp chính quyền huyện và xã, quan tâm giải quyết kịp thời, triệt để những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng. 

Ưu tiên nguồn lực tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hoàn thiện các giải pháp liên quan đến các thủ tục hành chính, tạo ra một hệ thống thủ tục đơn giản, công khai, thuận lợi và đúng pháp luật, gắn với việc tập trung đầu tư ứng dựng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hoá công tác, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính quan hệ thống mạng.

Phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn của các phòng, ban, cơ quan đơn vị của huyện, xã tránh chồng chéo trong thực hiện công việc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

UBND huyện Bắc Yên: Sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Yên đến năm 2020, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện công bố dự án quy hoạch; tuyên truyền, thu hút các nhà đầu tư và tạo sự nhận thức trong dân về thực hiện dự án. UBND huyện giao cho các phòng, ban, các ngành có liên quan trong huyện triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện quy hoạch. Thường kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới. 

Các Sở, ban, ngành của tỉnh: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn UBND huyện Bắc Yên tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TH, Dũng 10b. 
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Bùi Đức Hải


PHỤ LỤC

DANH MỤC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

(Kèm theo Quyết định số 2912/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)

1. Thương mại, dịch vụ, du lịch

Nhà máy sản xuất rượu vang Sơn Tra; nâng cấp 10 chợ ven sông thuộc 6 xã lòng hồ TĐ Hòa Bình.
Đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái Tà Xùa.
Đầu tư phát triển điểm du lịch suối khoáng nóng bản Mòn, Xã Phiêng Ban.
Đầu tư phát triển điểm du lịch Hang A Phủ Hồng Ngài, Xã Hồng Ngài.
2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Quy hoạch Mở rộng mỏ Đồng; Khai thác Đồng Vạn Sài Suối Chát; Mỏ đá thạch anh tại bản Phiêng Ban A; XD Thủy điện và cửa hàng xăng dầu.

3. Nông, lâm nghiệp, thủy sản

Trồng rừng kinh tế, rừng phòng hộ; Phát triển gia súc, đàn bò (30a), trồng cỏ chăn nuôi; Khai hoang ruộng bậc thang, xây dựng nương định canh; Trồng hoa, rau, rau an toàn; Nuôi trồng thủy sản.
Dự án phát triển trồng cây ăn quả (Xoài, nhãn) tại các xã vùng thấp; xây dựng hợp tác xã phát triển trồng cây ăn quả xoài: Các xã vùng dọc sông Đà.
Dự án phát triển cây sơn tra với diện tích quy chuẩn 2.500 ha và tiếp tục triển khai quy hoạch chi tiết diện tích trồng rừng táo Sơn tra đến năm 2020 là trên 5.000 ha; xây dựng và thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển cây Sơn Tra: Các xã vùng cao.

4. Giao thông

Đường giao thông Mường Khoa - Tạ Khoa; Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 37 - Hua Nhàn; Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 111 từ Bắc Yên - Mường La chiều dài 76 km thành đường cấp 5.

5. Công trình thủy lợi

Đầu tư 18 công trình thủy lợi như: Thuỷ lợi Bản Mống Vàng, bản Tà Xùa C, Tà Xùa A, Chống Tra, Háng Đồng A,B, Lừm Thượng, Suối Lộng, Suối Lềnh C. 

Đầu tư 15 Ct Nước Sinh hoạt tại các bản như: Bản Bẹ, Bản Giàng, Suối Sát, Cái khẻ B, Suối Tếnh, Co Muồng, Suối Lộng, khu Nà Tọi, bản Ảng.

6. Điện 

Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Bắc Yên do Tổng công ty điện lực Miền Bắc ủy quyền cho Công ty điện lực Sơn La thực hiện giai đoạn 2017 - 2018 (Phạm vi thực hiện tại 9 xã với 29 bản).

Xây dựng phương án xúc tiến đầu tư phát triển điện gió và mặt trời trên địa bàn huyện.


7. Bảo vệ môi trường

Hệ thống thoát nước các xã (theo nông thôn mới).

Xây dựng khu chôn lấp xử lý chất thải rắn thị trấn Bắc Yên.

8. Kết cấu hạ tầng đô thị, trụ sở làm việc

Khu cây xanh dọc đường nội thị.

Sửa chữa cụm nhà làm việc Trung tâm y tế huyện, Bệnh viện đa khoa cũ Khu vui chơi trẻ em thị trấn.

Công trình: Trụ sở Phiêng Ban, Trụ sở xã Hồng Ngài, Phiêng Côn, Song Pe và nhà công vụ 8 xã Hang Chú, Phiêng Côn.

9. Giáo dục 

Công trình Nhà, trường, lớp học TH, MN, Trường PTDTBT TH tại các xã Háng Đồng, Hua Nhàn, Hang Chú.

10. Y tế 

XD Trạm Y tế của 9 xã Xím Vàng, Chiềng Sại, Chim Vàn, Song Pe, Phiêng Ban, Hang Chú, Tà Xùa, Làng Chếu và Háng Đồng.

Quy hoạch 4 xân thể thao (Háng Đồng 1 CT; Phiêng Ban 1 CT; Pắc Ngà 1 CT; Chiềng Sại 1 CT).

11. Văn hóa - xã hội

Quy hoạch 7 xân thể thao: Hang Chú; Tà Xùa; Song Pe; Hua Nhàn; Mường Khoa; Làng Chếu; Hồng Ngài
Di tích khảo cổ Bãi đá cổ khe Hổ xã Hang Chú
Di tích Hang A Phủ

Quy hoạch 23 nhà văn hóa bản (Tà Xùa 01 CT, Làng Chiếu 02 CT, Xím Vàng 01 CT, Hang Chú 01 CT, Háng Đồng 02 CT, Phiêng Côn 03 CT, Chim Vàn 01 CT, Pắc Ngà 01 CT, Song Pe 01 CT, Chiềng Sại 04 CT, Hồng Ngài 02 CT, Mường Khoa 01 CT, Tạ Khoa 03 CT).

12. Sắp xếp ổn định dân cư

Dự án ổn định, sắp xếp dân cư toàn huyện: Tổng số hộ 488 hộ.
13. Phát triển nguồn nhân lực


Đào tạo, dạy nghề cho lao động.
14. Quốc phòng - an ninh


Trận địa súng máy 12,7 (TT Bắc Yên).
Kho vật chứng Công an huyện Bắc Yên (Thị trấn Bắc Yên).
14

